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Tên Công ty: CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

Mã chứng khoán: PVY

30/6/2023

STT Mã CK Họ và tên(Đính kèm Báo cáo quản trị số 009/BC-CTGK ngày 19/07/2023)Chức vụ tại công ty
Mối quan hệ đối 

với người nội bộ

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND/Hộ 

chiếu/ĐKKD

)

Số giấy NSH Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu 

sở hữu tại 

thời điểm 

hiện tại

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu tại 

thời điểm 

hiện tại

Thời điểm bắt 

đầu là người 

nội bộ/người 

có liên quan 

đến người nội 

bộ

Ghi chú

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15

1
PVY

Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật 

Dầu khí Việt Nam 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM 17105643 28.75 2010

2 PVY Bùi Thanh Nam Chủ tịch HĐQT CMND 40070000515 Phòng 207, Chung cư Seaview 2, thành phố Vũng Tàu 0 0 12/5/2023

3 PVY Trần Thị Huyền Vợ - Phòng 207, Chung cư Seaview 2, thành phố Vũng Tàu 0 0

4 PVY Bùi Quốc Sang Con đẻ - Phòng 207, Chung cư Seaview 2, thành phố Vũng Tàu 0 0

5 PVY Bùi Quốc Minh Con đẻ - Phòng 207, Chung cư Seaview 2, thành phố Vũng Tàu 0 0

6 PVY Bùi Đình Tiến Bố đẻ - 191/29 Phạm Hồng Thái, P7, TP. Vũng Tàu 0 0

7 PVY Lê Thị Phú Mẹ đẻ - 191/29 Phạm Hồng Thái, P7, TP. Vũng Tàu 0 0

8 PVY Bùi Hương Giang Em ruột - Long Thành, Đồng Nai 0 0

9 PVY Trần Xuân Thu Bố vợ - Quận 2, TP. HCM 0 0

10 PVY Tạ Thị Chích Mẹ vợ - Quận 2, TP. HCM 0 0

11 PVY Trần Thị Thanh Hằng Em vợ - Quận 2, TP. HCM 0 0

12 PVY Trần Thị Thanh Hương Em vợ - Quận 2, TP. HCM 0 0

13
PVY Nguyễn Quang Hiếu -

Thành viên kiêm 

Giám đốc CMND 031071001348 22 Lô B Khu Ngọc Tước, P.8, TP.Vũng Tàu 0 0 30/5/2022

14 PVY Trần Thị Kim Anh - Vợ CMND 273638836 22 Lô B Khu Ngọc Tước, P.8, TP.Vũng Tàu 0 0

15 PVY Nguyễn Thị Phương Uyên - Con đẻ - 22 Lô B Khu Ngọc Tước, P.8, TP.Vũng Tàu 0 0

16 PVY Nguyễn Trần Linh Nhi - Con đẻ - 22 Lô B Khu Ngọc Tước, P.8, TP.Vũng Tàu 0 0

17 PVY Nguyễn Quang Chấn - Bố đẻ - 22 Lô B Khu Ngọc Tước, P.8, TP.Vũng Tàu 0 0

18 PVY Đỗ Thị Bốn - Mẹ đẻ - 22 Lô B Khu Ngọc Tước, P.8, TP.Vũng Tàu 0 0

19 PVY Nguyễn Thị Kim Kiên - Em ruột - 22 Lô B Khu Ngọc Tước, P.8, TP.Vũng Tàu 0 0

20 PVY Nguyễn Thị Thanh Thảo - Em ruột - 22 Lô B Khu Ngọc Tước, P.8, TP.Vũng Tàu 0 0

21 PVY Vũ Minh Phú - Thành viên HĐQT CMND 023741694 Số 12/3 Ngõ 62, phố Cầu An, Quyết Tiến, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0 0 30/5/2022

22 PVY Vũ Văn Thá - Bố ruột CMND 112237214 Ngách 65 ngõ 217, Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 0 0

23 PVY Trần Thị Minh Kiển - Mẹ ruột CMND 0371146000072 Ngách 65 ngõ 217, Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 0 0

24 PVY Lê Thi Mai - Vợ CMND 077175000192 12 ngách 3 ngõ 62, phố Cầu am, TDP Quyết Tiến, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0 0

25 PVY Vũ Minh Quý - Con CMND 077098000003 12 ngách 3 ngõ 62, phố Cầu am, TDP Quyết Tiến, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 0 0

26 PVY Vũ Thị Kim Sơn 007C23903.20 Em gái CMND 001169015440 Ngách 65 ngõ 217, Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 0 0

27 PVY Vũ Văn Sinh 058C361408 Em trai CMND 001073021214 119 Ngõ 217, Trần Phú, văn Quán. Hà Đông, Hà Nội 0 0

28 PVY Vũ Trần Minh - Em trai - Ngách 65 ngõ 217, Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 0 0

29 PVY Lê Lương - Bố vợ CMND 270051648 344 Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, tp. Vũng Tàu, Bà rịa – Vũng Tàu 0 0

30 PVY Hồ Thị Hương - Mẹ vợ CMND 270051617 344 Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, tp. Vũng Tàu, Bà rịa – Vũng Tàu 0 0

31 PVY Lê Tưởng - Anh vợ - Số 3, Nguyễn Hới, P Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng tàu. 0 0

32 PVY Lê Cải - Anh vợ - Số 16, Đội Cấn, P. Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu 0 0

33 PVY Lê Hóa - Anh vợ - Số 214 Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, tp. Vũng Tàu, Bà rịa – Vũng Tàu 0 0

34 PVY Lê Thị Hoa - Chị vợ - Số 7, Nguyễn Hới, P Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng tàu. 0 0

35 PVY Lê Nam - Anh Vợ - Số 5, Nguyễn Hới, P Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng tàu. 0 0

36 PVY Lê Hữu Phước - Anh vợ - 344 Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, tp. Vũng Tàu, Bà rịa – Vũng Tàu 0 0

37 PVY Nguyễn Tuấn - Thành viên HĐQT CMND 034078002516 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 0 0 30/5/2022

38 PVY Trần Minh Hằng Vợ CMND 001187006717 C3-10.10 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 0 0

39 PVY Nguyễn Khánh Tường Con ruột C3-10.10 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 0 0

40 PVY Nguyễn Khánh Dương Con ruột C3-10.10 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 0 0

41 PVY Nguyễn Huệ Bố đẻ (đã mất) 0 0

42 PVY Nguyễn Thị Thúy Nhung Mẹ đẻ CMND 034149020709 C3-10.10 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 0 0

43 PVY Nguyễn Thị Thảo Chị ruột CMND 152154650 Hồng Minh - Hưng Hà - Thái Bình 0 0

44 PVY Nguyễn Nguyệt Minh Chị ruột CMND 034175009051 Đồng Thanh - Vũ Thư - Thái Bình 0 0

45 PVY Nguyễn Thị Diệu Thư Em ruột CMND 151446016 Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội 0 0

46 PVY Trần Cao Minh Bố vợ CMND 010621660 56 Đường 2, F361 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 0 0

47 PVY Hoàng Phương Dung Mẹ vợ CMND 001159000426 56 Đường 2, F361 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 0 0

Ngày chốt:

PHỤ LỤC: DANH SÁCH NCLQ CỦA CÔNG TY VÀ DANH SÁCH NNB VÀ NCLQ CỦA NNB

(Đính kèm báo cáo quản trị số 009/BC-CTGK ngày 19/07/2023)



48 PVY Nguyễn Lệ Trà - Trưởng BKS - TP. Hồ Chí Minh 0 0 30/5/2022

49 PVY Nguyễn Viết Kỷ - Bố - TP. Hồ Chí Minh 0 0

50 PVY Lê Thị Hòe - Mẹ - TP. Hồ Chí Minh 0 0

51 PVY Đào Văn Đại - Chồng CMND 030079002249 TP. Hồ Chí Minh 0 0

52 PVY Đào Nam Khang - Con đẻ - TP. Hồ Chí Minh 0 0

53 PVY Đào Khánh Chi - Con đẻ - TP. Hồ Chí Minh 0 0

54 PVY Lê Thị Hòe - Mẹ đẻ CMND 042146000173 Vũng Tàu 0 0

55 PVY Nguyễn Hà An - Chị ruột CMND 273062949 Vũng Tàu 0 0

56 PVY Nguyễn Hoài Thanh - Em ruột CMND 025218750 TP. Hồ Chí Minh 0 0

57 PVY Đào Văn Doanh - Bố chồng CMND 142569971 Hải Dương 0 0

58 PVY Phạm Thị Thách - Mẹ chồng CMND 140109628 Hải Dương 0 0

59 PVY Đào Văn Thắng - Anh chồng CMND 141762860 Hải Dương 0 0

60 PVY Đào Thị Bích Liên - Em chồng CMND 142042323 Hải Dương 0 0

61 PVY Phạm Công Huy 009C130418 Kiểm soát viên CMND 020095007968 13/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH124 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0 0 30/5/2022

62 PVY Phạm Công Minh - Bố đẻ CMND 020071000708 0 0

63 PVY Nghiêm Thị Hoa - Mẹ đẻ CMND 020172000299 0 0

64 PVY Bùi Thị Dinh - Mẹ vợ CMND 034169003206 0 0

65 PVY Phạm Thu Hiền - Em ruột CMND 020301000102 0 0

66 PVY Bùi Thị Thanh Huyền - Vợ CMND 034195002429 0 0

67 PVY Phạm Công Khánh - Con trai - 0 0

68 PVY Phạm Thường Minh 045c158103 Kiểm soát viên CMND 034070007844 26/6/2020 Cục QLHCVTTXHB2004 Vũng Tàu Plaza, 207 Lê Hồng Phong, P.8, Tp. Vũng Tàu 32,000       0.0054% 30/5/2022

69 PVY Quang Thu Hương - Vợ CMND 001177018468 B2004 Vũng Tàu Plaza, 207 Lê Hồng Phong, P.8, Tp. Vũng Tàu 0 0

70 PVY Phạm Quang Nghị - Con CMND 077204000337 B2004 Vũng Tàu Plaza, 207 Lê Hồng Phong, P.8, Tp. Vũng Tàu 0 0

71 PVY Phạm Hoàng Ngân - Con - B2004 Vũng Tàu Plaza, 207 Lê Hồng Phong, P.8, Tp. Vũng Tàu 0 0

72 PVY Phạm Thế Cử - Bố đẻ (đã mất) - 0 0

73 PVY Nguyễn Thị Rồng - Mẹ đẻ - Thị trấn Tiền Hải, Thái Bình 0 0

74 PVY Quang Văn Thỉnh - Bố vợ - Thanh Văn, Thanh Oai, Hà nội 0 0

75 PVY Đỗ Thị Gián - Mẹ vợ - Thanh Văn, Thanh Oai, Hà nội 0 0

76 PVY Phạm Thúy Quỳnh - Em ruột - Phường Trần Lãm, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình 0 0

77 PVY Phạm Khánh Vân - Em ruột - Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình 0 0

78 PVY Phạm Thành Đạt - Em ruột - Thị trấn Tiền Hải, Thái Bình 0 0

79 PVY Phạm Phương Hảo - Em ruột - A2004 chung cư Hodeco Nguyễn Thái Học, Tp. Vũng Tàu 0 0

80 PVY Nguyễn Nam Anh - Phó Giám đốc 001079036087 0 0 12/5/2015

81 PVY Bùi Thanh Kim Ngọc Vợ 273152965 4/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, TP Vũng Tàu 0 0

82 PVY Nguyễn Ngọc Hà Ngân Con 4/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, TP Vũng Tàu 0 0

83 PVY Nguyễn Hà Anh Con 4/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, TP Vũng Tàu 0 0

84 PVY Nguyễn Văn Tiến Bố đẻ 034048012429 Số 3 Ngõ Vạn Kiếp, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0 0

85 PVY Đoàn Kim Dung Mẹ đẻ (đã mất) Số 3 Ngõ Vạn Kiếp, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0 0

86 PVY Nguyễn Tuấn Anh Anh ruột 001079036088 Số 3 Ngõ Vạn Kiếp, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 0 0

87 PVY Bùi Quang Hưng Bố vợ 001053004879 4/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, TP Vũng Tàu 0 0

88 PVY Kim Thanh Xuyến Mẹ vợ 077162005305 4/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, TP Vũng Tàu 0 0

89 PVY Bùi Quang Thoại Em vợ 077091010760 4/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, TP Vũng Tàu 0 0

90 PVY Ninh Văn Quyết - Phó Giám đốc 036083018107 2/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH34/3/5 A Bắc sơn P11 TP Vũng Tàu 0 0 8/12/2021

91 PVY Ninh Văn Định Bố đẻ 34/3/5 A Bắc sơn P11 TP Vũng Tàu 0 0

92 PVY Vũ Thị Rìu Mẹ đẻ 34/3/5 A Bắc sơn P11 TP Vũng Tàu 0 0

93 PVY Trần Thị Trang Vợ 036182017186 34/3/5 A Bắc sơn P11 TP Vũng Tàu 0 0

94 PVY Ninh Trường Giang Con còn nhỏ 34/3/5 A Bắc sơn P11 TP Vũng Tàu 0 0

95 PVY Ninh Huyền My Con còn nhỏ 34/3/5 A Bắc sơn P11 TP Vũng Tàu 0 0

96 PVY Trần Văn Bảy Bố vợ 17A Cô giang Phường 4, TP Vũng Tàu 0 0

97 PVY Nguyễn Thị Thu Mẹ vợ 17A Cô giang Phường 4, TP Vũng Tàu 0 0

98
PVY Mạc Thị Hồng Vượng -

Phụ trách Tài chính 

kế toán CMND 0241 840 11199 20/8/2021 Cục CS QLHC về TTXHTP Vũng Tàu
0

0 30/3/2020

99 PVY Đào Văn Khởi Chồng CMND 0340084002767 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXHTP Vũng Tàu 0 0

100 PVY Đào Thế Long Con đẻ còn nhỏ TP Vũng Tàu 0 0

101 PVY Đào Bảo Linh Con đẻ còn nhỏ TP Vũng Tàu 0 0

102 PVY Mạc Văn Quý Bố đẻ CMND 024059001208 25/4/2021 Cục CS QLHC về TTXHTỉnh Bắc Giang 0 0

103 PVY Thân Thị Trường Mẹ đẻ CMND 024159001230 25/4/2021 Cục CS QLHC về TTXHTỉnh Bắc Giang 0 0

104 PVY Đào Văn Tiến Bố chồng CMND 140329878 12/5/2021 Cục CS QLHC về TTXHTỉnh Hải Dương 0 0

105 PVY Nguyễn Thị Khoa Mẹ chồng CMND 030156010450 14/8/2021 Cục CS QLHC về TTXHTỉnh Hải Dương 0 0

106 PVY Mạc Xuân Sơn Em trai ruột CMND 024093007146 16/1/2022 Cục CS QLHC về TTXHTP Vũng Tàu 0 0




